
  

Trang 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam tăng so 

với tuần trước. 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 545 USD/tấn, tăng 30 USD/tấn so 

với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 425 USD/tấn, tăng 9 

USD/tấn so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam ước tính đạt 525 USD/tấn, tăng 9 

USD/tấn so với tuần trước. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

❖ Ngày 20/7, Ấn Độ đã ra lệnh 

cấm xuất khẩu các loại gạo 

(non-basmati) để giảm giá 

nội địa. 

 

❖ Nhập khẩu gạo của Ghana 

được dự báo sẽ giảm 13% 

trong năm nay, xuống 

700.000 tấn. 

 

❖ Cơ quan Hậu cần Quốc gia 

(Bulog) của Indonesia đang 

dữ trữ 750 nghìn tấn gạo 

trên khắp nước này nhằm 

đảm bảo đủ gạo trước tác 

động của El Nino. 

 

❖ Dự báo sản lượng gạo niên 

vụ 2023/24 của Hoa Kỳ tăng 

4% lên mức 10,5 triệu tấn. 

 

❖ Dự báo sản lượng gạo thế 

giới niên vụ 2023/24 đạt kỷ 

lục 520,8 triệu tấn, tăng 8,0 

triệu tấn so với cùng kỳ năm 

trước. 

 

❖ Tiêu dùng và tồn kho thế giới 

niên vụ 2023/24 được dự 

báo ở mức 523,9 triệu tấn, 

tăng 2,5 triệu tấn so với cùng 

kỳ năm trước. 
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Ấn Độ: Ngày 20/7, Ấn Độ đã ra lệnh cấm xuất 

khẩu các loại gạo (non-basmati) để giảm giá nội 

địa, vốn đã tăng lên mức cao nhất trong vài năm 

gần đây. Nguồn cung gạo của Ấn Độ bị ảnh 

hưởng do thời tiết thất thường đe dọa sản xuất. 

Ấn Độ chiếm 40% nguồn cung gạo toàn thế giới. 

[2] 

Ghana: Theo USDA, nhập khẩu gạo của Ghana 

được dự báo sẽ giảm 13% trong năm nay xuống 

700.000 tấn. Trong khi đó, sản lượng gạo của 

Ghana được dự báo tăng 16% lên 800.000 tấn 

trong niên vụ 2023/24 (từ tháng 10/2023 đến 

tháng 9/2024). [3] 

Indonesia: Cơ quan Hậu cần Quốc gia (Bulog) 

đang dữ trữ 750 nghìn tấn gạo trên khắp 

Indonesia để đảm bảo đủ gạo trước tác động của 

El Nino. [4] 

Hoa Kỳ: Theo báo cáo Triển vọng gạo tháng 

7/2023 của USDA, dự báo sản lượng gạo niên vụ 

2023/24 của Hoa Kỳ tăng 4% lên mức 10,5 triệu 

tấn, do diện tích thu hoạch lớn hơn. Tổng lượng 

gạo nhập khẩu giảm 50.000 tấn xuống 1,4 triệu 

tấn. Tổng cung gạo của Hoa Kỳ tăng 315.000 tấn 

lên mức 13,2 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ 

niên vụ 2022/23. Về tiêu thụ 2023/24, tổng lượng 

gạo tiêu thụ và tồn kho tăng 50.000 tấn lên mức 

kỷ lục 7,8 triệu tấn, trong khi đó, xuất khẩu tăng 

300.000 tấn lên 4 triệu tấn. [5] 

USDA: Cũng theo báo cáo Triển vọng gạo tháng 

7/2023 của USDA, sản lượng gạo thế giới niên vụ 

2023/24 dự báo sẽ đạt kỷ lục 520,8 triệu tấn, tăng 

0,3 triệu tấn so với mức dự báo của tháng trước 

và tăng 8,0 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. 

Sản lượng gạo của Pakistan được dự báo tăng 

3,5 triệu tấn lên mức 9,9 triệu tấn, do diện tích và 

năng suất gạo đã hồi phục kể từ đợt lũ lụt nghiêm 

trọng hồi niên vụ 2022/23. Bên cạnh đó, sản 

lượng gạo của Trung Quốc cũng tăng 3,0 triệu tấn 

lên mức 149,0 triệu tấn. [5] 

Tổng nguồn cung gạo thế giới niên vụ 2023/24 

được dự báo ở mức 694,3 triệu tấn, tăng 300.000 

tấn từ mức dự báo trong tháng trước nhưng giảm 

600.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. [5] 

Tiêu dùng và tồn kho thế giới niên vụ 2023/24 

được dự báo ở mức 523,9 triệu tấn, tăng hơn 

100.000 tấn so với mức dự báo trong tháng trước 

và tăng 2,5 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. 

Tiêu dùng và tồn kho tăng trong dự báo tháng này 

tại Guinea, Kenya, Panama, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ 

và Việt Nam, nhưng giảm tại Angola, EU, Ghana 

và Thái Lan. Ấn Độ chiếm một phần quan trọng 

trong tăng trưởng tiêu dùng và tồn kho thế giới 

với mức tăng 1,5 triệu tấn lên 114,0 triệu tấn. [5] 

Tồn kho cuối kỳ thế giới niên vụ 2023/24 được dự 

báo ở mức 170,4 triệu tấn, tăng 0,2 triệu tấn so 

với mức dự báo trong tháng trước nhưng giảm 

3,1 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. [5] 

Thương mại gạo thế giới năm 2024 được dự báo 

ở mức kỷ lục 56,3 triệu tấn, tăng 500.000 tấn so 

với mức dự báo trong tháng trước và tăng 1% so 

với cùng kỳ năm trước. [5] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.267 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.729 

VNĐ/kg, tăng 86 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.217 

VNĐ/kg, tăng 67 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Hậu Giang: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hậu 

Giang, tình trạng mưa kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây ngập úng 

cục bộ, diện tích lúa bị thiệt hại từ 10 - 90%. Tính đến ngày 20/7, ngành 

nông nghiệp tỉnh này ghi nhận diện tích lúa bị ảnh hưởng do mưa giông 

là trên 4.073 ha. [2] 

Đối với lúa Hè - Thu, trong số 23.072 ha chưa thu hoạch, có trên 2.958 

ha bị thiệt hại. Trong đó có trên 2.616 ha có tỷ lệ thiệt hại thấp 10 - 

20%, trên 250 ha thiệt hại 40 - 60% và 92 ha bị thiệt hại 80 - 90%. [2] 

Đối với diện tích lúa Thu - Đông, hiện nay toàn tỉnh đã xuống giống 

được 16.388 ha, đã có 1.115 ha bị ngập úng với trên 728 ha bị thiệt 

hại. Trong đó có 660 ha thiệt hại thấp 15 - 20%, hơn 61 ha thiệt hại 40 

- 50% và 7,3 ha bị thiệt hại 80 - 90%. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Giá lúa ĐBSCL diễn biến tăng 

trong tuần. 

 

❖ Tính đến ngày 20/7, ngành 

nông nghiệp tỉnh Hậu Giang 

ghi nhận diện tích lúa bị ảnh 

hưởng do mưa giông là trên 

4.073 ha. 

 

❖ Tính đến ngày 15-7, toàn tỉnh 

Thanh Hóa đã gieo cấy lúa 

Mùa được 112.850 ha/114.000 

ha, đạt 99%. 

 

❖ Đồng Tháp vừa ban hành các 

kế hoạch hành động cấp, 

quản lý mã số vùng trồng và 

cơ sở đóng gói, thực hành 

sản xuất an toàn gắn truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm 

giai đoạn 2022-2025. Mục tiêu 

đến năm 2025, Đồng Tháp có 

100% diện tích lúa được cấp 

mã số vùng trồng. 
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Thanh Hóa: Tính đến ngày 15-7, toàn tỉnh Thanh 

Hóa đã gieo cấy lúa Mùa được 112.850 

ha/114.000 ha, đạt 99% (trong đó, diện tích cấy 

102.052 ha, diện tích gieo sạ 10.798 ha). Hiện 

nông dân ở các địa phương trong tỉnh cơ bản hoàn 

thành việc gieo cấy và tập trung chăm sóc, bón 

phân cho trà lúa Mùa sớm và trà chính vụ, duy trì 

mực nước nông trên ruộng, tạo điều kiện cho lúa 

đẻ nhánh và rút nước. Đối với một số diện tích trà 

lúa Mùa muộn, gặp thời tiết nắng nóng, lúa sau cấy 

thường bị ngộ độc hữu cơ, người dân thường 

xuyên kiểm tra đồng ruộng. Sau khi gieo cấy, ốc 

bươu vàng trên các chân ruộng nhiều nên người 

dân dùng thuốc vi sinh kết hợp với biện pháp thủ 

công bắt ốc bươu vàng hại lúa. Ngoài ra, người 

dân cũng thực hiện các biện pháp phòng, diệt 

chuột hại lúa trên đồng ruộng. [3] 

Đồng Tháp: Đồng Tháp vừa ban hành các kế 

hoạch hành động cho việc cấp, quản lý mã số vùng 

trồng và cơ sở đóng gói, thực hành sản xuất an 

toàn gắn truy xuất nguồn gốc sản phẩm giai đoạn 

2022-2025. Mục tiêu đến năm 2025, Đồng Tháp có 

100% diện tích lúa được cấp mã số vùng trồng. [4] 

Đến đầu tháng 6/2023, tỉnh Đồng Tháp được cấp 

355 mã số vùng trồng lúa với tổng diện tích 48.963 

ha (chiếm 25% diện tích canh tác lúa). Diện tích 

được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

hơn 6.000 ha; diện tích được chứng nhận VietGAP 

hơn 4.000 ha. Đa số nơi được cấp mã vùng trồng 

lúa có xu hướng dịch chuyển cơ cấu từ giống có 

chất lượng thấp sang trồng các loại giống có chất 

lượng cao, nếp và tập trung trên một số nhóm 

giống chính, năng suất cao như: Đài Thơm 8, OM 

18, OM 5451, OM 4900, Nàng hoa chín, nếp Long 

An IR 46-25. Tỷ lệ nhóm giống chất lượng cao đạt 

69,6%. Điển hình được cấp mã vùng trồng lúa là 

huyện Tháp Mười. Từ năm 2021-2023, huyện 

Tháp Mười có tổng diện tích gieo trồng lúa hàng 

năm duy trì trên 100.000 ha. Trong đó, diện tích 

liên kết trong sản xuất lúa mỗi vụ khoảng 25.000 

ha, có 21 mã vùng trồng lúa được cấp mã số với 

diện tích gần 2.760 ha. [4] 

Hà Nam: Phòng Kinh tế thành phố Phủ Lý tổ chức 

đánh giá kết quả thực hiện mô hình trình diễn cấy 

máy thuộc Đề án “Phát triển dịch vụ mạ khay, cấy 

máy tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020-2023” tại xã Đinh 

Xá năm 2023 và Kế hoạch mở rộng diện tích cấy 

máy giai đoạn 2023-2025. Mô hình mạ khay, cấy 

máy được triển khai thực hiện trên địa bàn xã, 

nhằm xử lý triệt để lúa cỏ, lúa ma, góp phần tăng 

năng suất, chất lượng cây lúa và áp dụng chuyển 

giao tiến bộ KHKT vào sản xuất. 

Qua đánh giá, đến nay các mô hình trình diễn cấy 

máy đều cho kết quả khả quan. Lúa phát triển 

nhanh, đẻ nhánh khỏe, hạn chế sâu bệnh và cỏ dại 

do đó hạn chế lượng thuốc BVTV sử dụng trên 

đồng ruộng, góp phần BVMT, năng suất lúa cao 

hơn các phương pháp gieo cấy khác gần 20%. Do 

vậy, hiệu quả kinh tế của mô hình cấy máy lãi cao 

hơn hẳn so với các phương pháp gieo cấy khác là 

trên 7 triệu đồng/ha. 

Thành công của đề án “Phát triển dịch vụ mạ khay, 

cấy máy tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020-2023” tại HTX 

DVNN Đinh Xá là tiền đề cho các địa phương trên 

địa bàn thành phố Phủ Lý tiếp tục mở rộng diện 

tích mạ khay cấy máy trong sản xuất nông nghiệp 

năm 2023 và những năm tiếp theo. [5] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]: https://vtv.vn/kinh-te/hau-giang-tren-4000-ha-

lua-bi-anh-huong-do-mua-keo-dai-

2023072016213763.htm 

[3]: https://baothanhhoa.vn/kinh-te/tap-trung-cham-

soc-lua-vu-thu-mua/191165.htm  

[4]: https://baotintuc.vn/kinh-te/dong-thap-muc-

tieu-den-nam-2025-co-100-dien-tich-lua-duoc-cap-

ma-vung-trong-20230721075231068.htm 

[5]: https://phuly.hanam.gov.vn/Pages/phong-kinh-

te-thanh-pho-to-chuc-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-

mo-hinh-trinh-dien-cay-may-thuoc-de-an-phat-

trien-dich-vu-ma.aspx  

 

[1]:https://www.brecorder.com/news/40253786/asia-

rice-vietnam-rates-soar-on-el-nino-risks 

[2]:https://thanhnien.vn/cap-nhat-an-do-cam-xuat-

khau-gao-thi-truong-chau-a-an-binh-bat-dong-

185230721141125495.htm 

[3]:https://www.morningstar.com/news/dow-

jones/202307145086/ghana-rice-import-forecast-to-

fall-13-in-2023 

[4]:https://en.antaranews.com/news/288888/bulog-

has-750-thousand-tons-of-rice-to-handle-el-nios-

impacts 

[5]:https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/106

909/rcs-23f.pdf?v=5225.2 
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https://www.morningstar.com/news/dow-jones/202307145086/ghana-rice-import-forecast-to-fall-13-in-2023
https://en.antaranews.com/news/288888/bulog-has-750-thousand-tons-of-rice-to-handle-el-nios-impacts
https://en.antaranews.com/news/288888/bulog-has-750-thousand-tons-of-rice-to-handle-el-nios-impacts
https://en.antaranews.com/news/288888/bulog-has-750-thousand-tons-of-rice-to-handle-el-nios-impacts
https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/106909/rcs-23f.pdf?v=5225.2
https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/106909/rcs-23f.pdf?v=5225.2
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 7600 0 

Tiền Giang 7200 0 

Kiên Giang 7000 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 6800 0 

Hậu Giang 7500 0 

Bến Tre 5500 0 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 7900 +100 

Bến Tre 6500 0 

Kiên Giang 6700 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


